
 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, Nghị quyết số 01/NQ-CP của 

Chính phủ và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11/2022 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP, NGHỊ 

QUYẾT SỐ 01/NQ-CP 

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về 

chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP 

ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị 

quyết số 88/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh 

về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 

447/KH- UBND ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về thực 

hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và triển khai 

Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 

Chương trình; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; trong 

tháng 11/2022, Sở Tư pháp tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và các nhiệm vụ ngành tư pháp 

được giao tại các nghị quyết, kế hoạch. 

Trong tháng 11 năm 2022, Sở Tư pháp tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực 

hiện nhiệm vụ công tác tư pháp trên các lĩnh vực và đạt được những kết quả 

chính như sau: 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-

XÃ HỘI  

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật (QPPL) 

1.1. Công tác xây dựng, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản QPPL 

Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho HĐND, UBND 

tỉnh ban hành 04 văn bản QPPL (02 nghị quyết, 02 quyết địn). Các văn bản được 

ban hành đảm bảo về căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và nội 

dung phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh và các văn bản 

QPPL khác của cơ quan nhà nước cấp trên. 

Xem xét, kiểm tra và cho ý kiến đối với 05 đề nghị xây dựng Nghị quyết 

của HĐND tỉnh và cho ý kiến đối với 01 đề nghị trình HĐND tỉnh cho phép kéo 

dài giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021.  

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /BC-STP        Cao Bằng, ngày  17 tháng 02 năm 2022 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ TƯ PHÁP 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /BC-STP Cao Bằng, ngày     tháng 11  năm 2022 
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Trình UBND tỉnh 04 hồ sơ dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh khóa 

XVII kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2022.    

b) Công tác góp ý, thẩm định văn bản 

 Tiến hành góp ý đối với 43 văn bản. Trong đó có 09 dự thảo văn bản 

Trung ương (07 dự thảo Luật; 02 dự thảo Thông tư); 34 dự thảo văn bản địa 

phương, gồm: 28 dự thảo văn bản là văn bản QPPL (18 dự thảo nghị quyết; 10 

dự thảo quyết định); 06 dự thảo văn bản không phải văn bản QPPL. Các văn bản 

góp ý đảm bảo tiến độ, có chất lượng và được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh 

sửa.     

Thẩm định đối với 17 hồ sơ (trong đó có 14 hồ sơ dự thảo nghị quyết; 03 

hồ sơ dự thảo quyết định) của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Công tác thẩm định 

đảm bảo tiến độ, chất lượng và được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa 

theo quy định.   

1.2. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL   

a) Kiểm tra theo thẩm quyền   

Tiếp nhận và kiểm tra đối với 05 văn bản (02 Nghị quyết; 03 quyết định)  

do HĐND, UBND cấp huyện gửi đến. Qua kiểm tra phát hiện 01 văn bản có nội 

dung không phù hợp với quy định của pháp luật, Sở Tư pháp đã có Kết luận 

kiến nghị xử lý đối với quyết định trên.1 

b) Tự kiểm tra văn bản   

Tiến hành tự kiểm tra đối với 04 văn bản (trong đó có 02 quyết định; 02 

nghị quyết) là văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Qua kiểm tra nội 

dung của văn bản phù hợp với quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà 

nước trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL có nội dung liên 

quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Công an, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lĩnh vực quản lý của Bộ 

Ngoại giao. Qua kiểm tra cho thấy các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh 

ban hành liên quan đến các lĩnh vực trên đảm bảo đúng căn cứ pháp lý, đúng 

thẩm quyền, nội dung của văn bảo đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, đáp ứng yêu 

cầu quản lý nhà nước ở địa phương.  

c) Rà soát và cập nhật văn bản QPPL 

Thực hiện báo cáo rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập cơ chế, chính sách 

pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực2; rà soát, lập danh mục và tự 

kiểm tra văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực 

                                           
1 Kết luận kiểm tra số 1164/KL-STP ngày 14/10/2022 của Sở Tư pháp đối với Quyết định số 09/2022/QĐ-

UBND ngày 05/10/2022 của UBND huyện Nguyên Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

tổ chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Nguyên Bình.   
2 Báo cáo số 24/STP-XDVB&PBGDPL ngày 24/10/2022 về việc báo cáo rà soát, khăc phục sơ hở, bất cập cơ 

chế, chính sách pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.  
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quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, lĩnh vực Lao động, Thương binh và 

Xã hội. Kết quả cho thấy, hiện nay các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh 

liên quan đến lĩnh vực Lao động, thương binh và Xã hội có 16 văn bản (gồm 05 

nghị quyết; 10 quyết định và 01 chỉ thị) đang còn hiệu lực thi hành. Qua kiểm 

tra các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành đảo đúng căn cứ pháp 

lý, đúng thẩm quyền, nội dung văn bản đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, đáp ứng 

yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra nhận 

thấy 05 văn bản (02 nghị quyết; 03 quyết định) có căn pháp lý ban hành văn bản 

hết hiệu lực thi hành, do đó nội dung các văn bản này không còn phù hợp với 

quy định của pháp luật hiện hành. Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

kịp thời kiểm tra, rà soát tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời xử lý để phù hợp 

với quy định của pháp luật.    

Hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai 

nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 để phục vụ cho việc hệ 

thống hóa văn bản QPPL theo quy định.   

Thực hiện cập nhật đầy đủ các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban 

hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ cho việc tìm hiểu và tra cứu văn 

bản pháp luật.  

2. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

2.1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện nội dung 2 và nội dung 3 Tiểu dự 

án 1 của dự án 10 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021-2025; phối 

hợp với huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm và huyện Hà Quảng3 tổ chức được 34 hội 

nghị bồi dưỡng kiển thức pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý cho gần 

2000 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và các cán bộ chủ chốt ở xã, 

xóm tham dự; tổ chức xuất bản và cấp phát 1.100 cuốn Bản tin Tư pháp (Bản tin 

số 02/2022) cho các đơn vị địa phương để phục vụ công tác thông tin, tuyên 

truyền.   

Tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai 

các văn bản QPPL quý IV/2022 và tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và ban hành Kế hoạch xuất bản Bản Tin tư 

pháp số 03/2022; Kế hoạch tổ chức Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý và 

                                           
3 Cụ thể: Tại UBND xã Đình Phùng, xóm Phiêng Chầu (xã Đình Phùng), UBND xã Sơn Lộ, xóm Bản Khiếu (xã 

Sơn Lộ), UBND xã Thượng Hà, xóm Khuổi Chủ (xã Thượng Hà), UBND xã Bảo Toàn, xóm Khuổi Bốc (xã Bảo 

Toàn), UBND xã Cốc Pàng, xóm Nà Nộc (xã Cốc Pàng), UBND xã Cô Ba, xóm Phiêng Mòn (xã Cô Ba), huyện 

Bảo Lạc; UBND xã yên Thổ, xóm Nà Nàng, Nà Bó (xã Thái Sơn), xóm Nà Vài (xã Yên Thổ), xóm Bản Ràn (xã 

Thái Học), xã Lý Bôn,  xóm Nà Pồng (xã Mông Ân), xóm Nà Ca (thị trấn Pác Miầu), xóm Đon Sài (xã Mông 

Ân), huyện Bảo Lâm; UBND xã Cải Viên, xóm Lũng Pán (xã Cải Viên), UBND xã Lũng Nặm, xóm Rằng Rụng 

(xã Lũng Nặm), UBND xã Nội thôn, xóm Lũng Rại (xã Nội Thôn), UBND xã Thượng Thôn, xóm Lũng Giàng 

(xã Thượng Thôn), xóm Nặm Thuổm (xã Hồng Sỹ), xóm Pác Táng (xã Hồng Sỹ), UBND xã Mã Ba, xóm Rằng 

Khoen (xã Mã Ba), huyện Hà Quảng.   
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tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2022 (Đối với các lớp tập trung tại tỉnh 

Cao Bằng).   

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(9/11) đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

2.2. Công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật 

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Cao Bằng 

năm 20224; trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo tổng kết Đề án “Nâng cao năng 

lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khen thưởng thực hiện 

Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” 

trên địa bàn tỉnh.   

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước chuẩn tiếp cận pháp luật 

theo quy định.   

3. Công tác hành chính tư pháp; đăng ký biện pháp bảo đảm  

3.1. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, 

nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn các địa 

phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở, đảm bảo các 

sự kiện về hộ tịch, quốc tịch, các việc chứng thực được giải quyết kịp thời.  

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về số hóa Sổ hộ tịch giai đoạn 1, giai 

đoạn 2 theo Kế hoạch số 3510/KH-UBND ngày 09/10/2019 và Kế hoạch số 

2222/KH-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh tỉnh Cao Bằng ban hành; phối 

hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh và Viễn thông Cao Bằng (VNPT) 

thực hiện việc tích hợp, kết nối liên thông giữa phần mềm Igate với phần mềm 

Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung và phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện 

tử dùng chung của BộTư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và cán bộ, 

công chức khi thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến; phối hợp với công an tỉnh 

                                           
4 Giấy mời số 1180/GM-STP ngày 18/10/2022 của STP họp bàn thống nhất một số nội dung liên quan 

đến chương trình tổ chức hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Cao Bằng năm 2022; Công văn số 1220/STP-

XDVB&PBGDPL ngày 24/10/2022 về việc góp ý dự thảo phân công nhiệm vụ tổ chức Hội thi Hòa 

giải viên giỏi tỉnh Cao Bằng năm 2022; Công văn số 1222/STP-XVB&PBGDPL ngày 24/10/2022 về 

việc gửi kịch bản tiểu phẩm các đội thi tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Cao Bằng năm 2022; 

Kế hoạch số 1255/KH-BTC ngày 31/10/2022 của Ban Tổ chức phân công một số nhiệm vụ chuẩn bị 

tổ chức hội nghị hòa giải viên giỏi tỉnh Cao Bằng; Tờ trình số 1274/TTr-STP ngày 01/11/2022 của 

STP đề nghị chấp thuận chủ trương tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Cao Bằng; Công văn số 

1220/STP-XDVB&PBGDPL ngày 24/10/2022 về việc góp ý dự thảo phân công nhiệm vụ tổ chức Hội 

thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Cao Bằng; Công văn  số 1222/STP-XDVB&PBGDPL ngày 24/10/2022 về 

việc gửi kịch bản tiêu phẩm các đội thi tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh cao Bằng năm 2022; 

Quyết định số 116/QĐ-BTC ngày 02/11/2022 của Ban tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi về thành lập 

các tiểu ban phục vụ Hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Cao Bằng; Tờ trình số 1288/TTr-STP ngày 

03/11/2022 về việc xin ý kiến một số nội dung tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Cao Bằng năm 

2022. 
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và các ngành liên quan triển khai Kế hoạch số 492/KH-UBND tỉnh ngày 

07/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng 

dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 

06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát 

triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Trong tháng 11 năm 2022, các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh 

đã giải quyết 2.932 việc hộ tịch, trong đó: Đăng ký khai sinh 1.357 trường hợp, 

(cấp 887 số định danh cá nhân); đăng ký khai tử 539 trường hợp; đăng ký kết hôn 

441 trường hợp; các việc hộ tịch khác 595 trường hợp.  

3.2. Công tác lý lịch tư pháp  

Trong tháng 11/2022, Sở Tư pháp lập hồ sơ lý lịch tư pháp 01 hồ sơ; bổ 

sung hồ sơ LLTP 1.619 hồ sơ (trong đó 246 bản án và 1373 quyết định); tiếp 

nhận và xử lý thông tin lý lịch tư pháp 433 thông tin; cấp phiếu lý lịch tư pháp 

được 228 trường hợp; cung cấp thông tin cho các sở khác 277 trường hợp. Các 

hồ sơ được tiếp nhận đều trả kết quả đúng hạn, không có trường hợp nào quá 

hạn.  Tiếp tục phối hợp với Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia; Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh tra cứu thông tin về lý lịch tư pháp, thông tin về thi hành án dân sự 

cho công dân được đảm bảo được kịp thời. 

 3.3. Công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm 

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp 

bảo đảm theo quy định. 

 4. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật và công tác pháp chế, bồi thường nhà nước 

4.1. Công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý VPHC 

Sở Tư pháp đã tham mưu tổ chức kiểm tra công tác quản lý thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính; việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2022 theo Quyết định số 

587/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tại 03 đơn 

vị gồm: UBND huyện Nguyên Bình, Huyện Hà Quảng và huyện Trùng Khánh. 

Kết thúc kiểm tra đã tham mưu ban hành Kết luận kiểm tra, thông báo kết luận 

kiểm tra đối với các đơn vị được kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra gửi Chủ tịch 

UBND tỉnh theo quy định. 

Thực hiện việc góp ý đối với dự thảo bổ sung một số điều của Nghị định 

82/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình; thi hành án 

dân sự; phá sản doanh nghiệp gửi Bộ Tư pháp đảm bảo đúng thời gian quy 

định5; ban hành văn bản6 gửi công an tỉnh hướng dẫn một số khó khăn, vướng 

                                           
5 Công văn số 1315/STP-TTr ngày 09/11/2022 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP. 
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mắc trong áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; 

thực hiện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và 

bồi thường nhà nước năm 2022 gửi UBND tỉnh phục vụ kỳ hợp thường lệ cuối 

năm 2022 của HĐND tỉnh đảm bảo kịp thời.  

Nghiên cứu, cho ý kiến pháp lý đối với 01 hồ sơ xử phạt vi phạm hành 

chính7; 01 hồ sơ đề nghị huỷ bỏ Quyết định xử phạt Vi phạm hành chính8 thuộc 

thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh. 

4.2. Công tác Theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND của UBND tỉnh 

ngày 25/01/2022 Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022; tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo tổng 

kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2022 của Chính 

phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; ban 

hành văn bản9 gửi các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng xếp 

hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2022 đảm bảo kịp thời. 

4.3. Công tác pháp chế, bồi thường nhà nước  

 Tiếp tục tham mưu thực hiện Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 16/3/2022 

của Sở Tư pháp về thực hiện công tác pháp chế trên  địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 

2022; Kế hoạch số 288/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 211/02/2022 về thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh. Tổng hợp số liệu công tác pháp chế và thực hiện việc theo dõi các vụ 

việc bồi thường Nhà nước theo quy định.  

Tham gia buổi thương lượng yêu cầu bồi thường nhà nước giữa người yêu 

cầu bồi thường là bà Hoàng Thị Vanh, tổ 5 phường Ngọc Xuân, thành phố Cao 

Bằng và cơ quan giải quyết yêu cầu bồi thường là UBND Thành phố do UBND 

thành phố tổ chức và mời tham dự theo quy định. 

Thực hiện báo cáo kết quả đánh giá và xếp loại kết quả công tác bồi 

thường nhà nước năm 2022 gửi Cục Bồi thường nhà nước đảm bảo đúng thời 

gian quy định; ban hành phiếu khảo sát và văn bản yêu cầu một số sở, ngành 

đánh giá chấm điểm công tác Bồi thường nhà nước năm 2022; trình UBND tỉnh 

ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết bồi thường nhà nước đối với các vụ việc 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng10. 

                                                                                                                                    
6 Công văn số 1336/STP-TTr ngày 11/11/1022 của Sở Tư pháp phúc đáp một số nội dung trong Nghị định số 

120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ . 
7 Công văn số 1348/STP-TTr ngày 14/11/2022 về việc ý kiến đối với đề xuất xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ. 
8 Công văn số 1199/STP-TTr ngày 20/10/2022 về việc tham mưu xử lý đề nghị hủy bỏ Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính. 
9 Công văn số 1344/STP-TTr ngày 14/11/2022 về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

năm 2022; Công văn số 1313/STP-TTr ngày 08/11/2022 về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng xếp 

hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luậtnăm 2022. 
10 Tờ trình 1157/TTr-STP ngày 14/10/2022 của Sở Tư pháp về việc ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết bồi 

thường nhà nước đối với các vụ việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 
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5. Công tác bổ trợ tư pháp 

5.1. Công tác quản lý nhà nước công chứng, chứng thực 

Kịp thời ban hành văn bản11 gửi các tổ chức hành nghề công chứng về báo 

cáo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội công chứng viên tỉnh Cao 

Bằng; báo cáo thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng 

năm 2022.  

Trong tháng 11/2022, Phòng Công chứng số 1 thực hiện công chứng hợp 

đồng giao dịch, bản dịch và các loại việc khác được 100 việc; chứng thực được 

3.193 bản sao, chứng thực chữ ký được 15 việc, với tổng số tiền nộp vào ngân 

sách nhà nước là 59.479.000 đồng, (giảm 18% so với tháng 10/2022). Các hợp 

đồng, giao dịch được giải quyết nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật, bảo 

đảm an toàn pháp lý và bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người yêu cầu công chứng. 

Việc giải quyết chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký nhanh chóng, đúng quy 

định của pháp luật đáp ứng nhu cầu của người yêu cầu chứng thực. 

 Lũy kế từ đầu năm đến nay, Phòng Công chứng số 1 thuộc Sở Tư pháp đã 

thực hiện 1.053 việc công chứng; chứng thực 33.267 bản sao từ bản chính, chữ 

ký trong giấy tờ, văn bản với tổng số tiền phí, thù lao thu được 807.479.000 

đồng (đạt 88,73 % chỉ tiêu thu ngân sách được giao năm 2022). Ước tính từ nay 

đến hết năm 2022, Sở Tư pháp (Phòng Công chứng số 1) sẽ hoàn thành đạt 

100% chỉ tiêu thu ngân sách được giao năm 2022. 

Các Văn phòng công chứng thực hiện công chứng hợp đồng giao dịch và 

các loại việc khác được 492 việc; chứng thực bản sao được 4.011 bản sao; 

chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản được 223 việc, với tổng số tiền thuế 

nộp vào ngân sách nhà nước là 22.179.007 đồng. 

  5.2. Công tác trợ giúp pháp lý 

 Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp tục duy trì có hiệu quả 

các hình thức trợ giúp pháp lý. Trong tháng 11/2022, Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý nhà nước thực hiện được 49 vụ việc trợ giúp pháp lý. Trong đó: 

- Phân theo hình thức thực hiện: 

+ Tư vấn pháp luật: 02 vụ việc;  

+ Tham gia tố tụng: 47 vụ việc (tăng 04 vụ so với tháng 10/2022).  

- Phân theo lĩnh vực TGPL: 

+ Dân sự - hôn nhân gia đình: 15 vụ việc; 

+ Hình sự: 32 vụ việc. 

Phối hợp với huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình và huyện Hà 

Quảng tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người dân bằng nhiều hình 

                                           
11 Công văn số 1327/STP-HCTP&BTTP ngày 10/11/2022; Công văn số 1345/STP-HCTP&BTTP ngày 

11/11/2022 
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thức đa dạng, phong phú đã thu hút được sự quan tâm tích cực từ phía người dân 

và các cơ quan, tổ chức có liên quan, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của 

người dân về trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý. 

5.3. Công tác đấu giá tài sản 

Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ký kết 14 hợp đồng, thực hiện 

13 cuộc đấu giá; trong đó có 05 cuộc đấu giá thành, với tổng giá khởi điểm bán 

thành 11.842.768.000 đồng; tổng giá bán tài sản 12.932.868.000 đồng; tăng giá 

bán so với giá khởi điểm 1.090.100.000 đồng; tổng số thù lao thu được 

29.828.000 đồng. 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng 

chống tham nhũng 

Trong tháng 11/2022 tiếp nhận 01 hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành 

chính theo thẩm quyền; qua nghiên cứu, xem xét cho thấy hồ sơ không đủ căn 

cứ để xác định hành vi vi phạm, do đó không tiến hành xử phạt vi phạm hành 

chính. 

Thực hiện báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, báo cáo kết quả 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thống kê, báo liệu cán bộ, 

công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2015-202212 gửi Thanh tra 

tỉnh tổng hợp đúng thời hạn. 

Trong tháng 11/2022, Sở Tư pháp không nhận được đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 12/2022 

1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL  

Tiếp tục thực hiện công tác góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ và theo quy định của pháp 

luật; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo 

quy định; tiếp tục hướng dẫn các sở, ban ngành thực hiện rà soát thường xuyên 

và rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực theo quy định.  

Cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, 

UBND tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm 

tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2023 trên địa bàn tỉnh.    

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp pháp luật theo Kế hoạch 

đã ban hành; tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và 

                                           
12 Báo cáo số 1174/BC-STP ngày 17/10/2022 báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV/2022; Báo cáo 

số 212/BC-STP ngày 17/10/2022 báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2022; Báo cáo số 218/BC-STP 

ngày 26/10/2022 kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022. 
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truyền thông chính sách trợ giúp pháp lý tại một số đơn vị trên địa bàn huyện 

Quảng Hòa, Thạch An, Hà Quảng.   

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Cao Bằng 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và tổ chức Hội nghị triển khai văn bản 

QPPL quý IV/2022, tổng kết Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng.   

3. Công tác hành chính tư pháp; đăng ký biện pháp bảo đảm  

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực hộ tịch, quốc 

tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh. Tập trung giải quyết các hồ sơ 

về lý lịch tư pháp; quốc tịch, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (khi có phát 

sinh).   

Tiếp thực các nhiệm vụ số hóa dữ liệu hộ tịch từ sổ hô tịch (giai đoạn 2) 

đảm bảo đúng tiến độ; đăng ký hộ tịch trực tuyến đối với những thủ tục đáp ứng 

đủ điều kiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy định. Hướng 

dẫn, chỉ đạo các đơn vị sử dụng có hiệu quả phần mềm công chứng, chứng thực 

trên địa bàn tỉnh.    

4. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật và công tác pháp chế, bồi thường nhà nước 

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện báo cáo công tác quản lý thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 gửi Bộ Tư pháp đảm bảo đúng thời 

gian quy định; 

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định về tham gia ý kiến đối với hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính khi UBND tỉnh yêu cầu. 

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ 

quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng. 

Tham gia ý kiến pháp lý đối với các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 

của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có). 

5. Công tác bổ trợ tư pháp 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Bổ trợ 

tư pháp theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động công chứng, chứng thực, đấu giá tài sản 

theo quy định, đạt hiệu quả, chất lượng, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. 

Tiếp nhận và thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý 

theo quy định của pháp luật. 

6. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng 

Ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023; thực hiện công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức 

theo quy định.  
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Xây dựng các báo cáo về công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, công tác Phòng chống tham nhũng theo yêu 

cầu. 

Tham mưu việc triển khai và thực hiện các biện pháp phòng, chống tham 

nhũng theo kế hoạch đã đề ra. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, Nghị 

quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 

11/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận:   
- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Các phòng, trung tâm thuộc Sở Tư pháp;  

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;         

- Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP.   

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bàn Thanh Hiền 
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